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1. Mô tả nội dung công việc 

STT Nội dung công việc 
Hạng viên chức 

tham gia 

I 
Khảo sát, đánh giá để lựa chọn di vật, cổ vật dự kiến lập hồ sơ đề nghị 

công nhận bảo vật quốc gia 

1 
Khảo sát lựa chọn di vật, cổ vật dự kiến lập hồ sơ đề nghị 

công nhận bảo vật quốc gia 

Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

2 
Đánh giá sơ bộ di vật, cổ vật có khả năng đáp ứng các tiêu 

chí quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Di sản văn hóa 

Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

3 

Tổ chức hoạt động và chuẩn bị tài liệu cho của Hội đồng 

khoa học đánh giá, lựa chọn di vật, cổ vật dự kiến lập hồ 

sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia 

Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

II Chuẩn bị nội dung khoa học phục vụ xây dựng hồ sơ 

1 

Khảo sát điền dã, bổ sung thông tin khoa học, kiểm chứng 

thông tin liên quan đến di vật, cổ vật dự kiến lập hồ sơ đề 

nghị công nhận bảo vật quốc gia 

Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

2 

Xác minh rõ quyền sở hữu hoặc quyền quản lý hợp pháp 

của di vật, cổ vật dự kiến lập hồ sơ đề nghị công nhận bảo 

vật quốc gia 

Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

3 

Nghiên cứu, xác minh niên đại hoặc tổ chức giám định di 

vật, cổ vật dự kiến lập hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật 

quốc gia 

Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

 

4 
Nghiên cứu, thu thập tư liệu và xác định nguồn gốc, xuất 

xứ của di vật, cổ vật 

Hạng I bậc 2/6 

hoặc tương đương 

5 
Nghiên cứu, đánh giá và xác định di vật, cổ vật là hiện vật 

gốc độc bản 

Hạng I bậc 2/6 

hoặc tương đương 

6 
Nghiên cứu, đánh giá và xác định di vật, cổ vật là hiện vật 

có hình thức độc đáo 

Hạng I bậc 2/6 

hoặc tương đương 

7 
Nghiên cứu, đánh giá và xác định di vật, cổ vật đủ tiêu chí 

là bảo vật quốc gia 
Hạng I bậc 2/6 
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8 
Phỏng vấn nhân chứng hoặc các chuyên gia liên quan, ghi 

âm, ghi hình, chụp ảnh nội dung phỏng vấn 

Hạng III bậc 3/9 

hoặc tương đương 

9 
Tổ chức chụp ảnh đặc tả di vật, cổ vật dự kiến lập hồ sơ 

đề nghị công nhận bảo vật quốc gia 

Hạng III bậc 3/9 

hoặc tương đương 

10 

Tổ chức làm bản dập bản dịch, bản vẽ và các chi tiết quan 

trọng của di vật, cổ vật dự kiến lập hồ sơ đề nghị công 

nhận bảo vật quốc gia (nếu có) theo quy định 

Hạng III bậc 3/9 

hoặc tương đương 

11 

Thu thập tài liệu khác liên quan đến hiện vật (nếu có) gồm: 

Bài viết về hiện vật; xác nhận của nhân chứng đối với các 

hiện vật có giá trị lịch sử 

Hạng III bậc 3/9 

hoặc tương đương 

12 
Thu thập tư liệu, ghi âm, ghi hình thể hiện sự độc đáo của 

hiện vật 

Hạng III bậc 3/9 

hoặc tương đương 

13 Giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật  
Hạng III bậc 3/9 

hoặc tương đương 

III Xây dựng hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia  

1 

Xây dựng Bản thuyết minh hiện vật đề nghị công nhận 

bảo vật quốc gia, trong đó phải trình bày rõ đặc điểm của 

hiện vật đạt các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật 

Di sản văn hóa 

Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

2 

Tập hợp bản in ảnh di vật, cổ vật dự kiến lập hồ sơ đề nghị 

công nhận bảo vật quốc gia theo quy định 

Khuyến khích gửi kèm theo ảnh lưu trữ trên các phương tiện 

kỹ thuật số 

Hạng III bậc 3/9 

hoặc tương đương 

3 

Tập hợp bản ghi âm, ghi hình (nếu có) phải có âm thanh, 

hình ảnh rõ nét thể hiện sự độc đáo của hiện vật theo 

quy định 

Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

4 

Tập hợp bản sao, bản dập chữ, hoa văn và các chi tiết quan 

trọng của hiện vật lập hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật 

quốc gia (nếu có) theo quy định 

Hạng III bậc 3/9 

hoặc tương đương 

5 

Tập hợp bản dịch đối với những hiện vật là sách, tài liệu 

chữ cổ hoặc hiện vật có hoa văn trang trí, có chữ viết thể 

hiện trên hiện vật 

Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

6 

Thu thập tài liệu khác liên quan đến hiện vật (nếu có) gồm: 

Tài liệu, sách, đề tài nghiên cứu về hiện vật; xác nhận của 

nhân chứng đối với các hiện vật có giá trị lịch sử (nếu có) 

theo quy định 

Hạng III bậc 3/9 

hoặc tương đương 
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7 Số hóa hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia 
Hạng III bậc 3/9 

hoặc tương đương 

IV Hội thảo khoa học góp ý hồ sơ 

1 
Chuẩn bị tài liệu và tổ chức Hội thảo khoa học góp ý hồ 

sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia 

Hạng III bậc 3/9 

hoặc tương đương 

V Hoàn thiện hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia 

1 

Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các nhà khoa học tại 

Hội thảo và hoàn thiện các sản phẩm của Hồ sơ hiện vật 

đề nghị công nhận bảo vật quốc gia 

Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

2 

Tổ chức hoạt động và chuẩn bị tài liệu cho Hội đồng khoa 

học thẩm định hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật 

quốc gia trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 

Hạng III bậc 3/9 

hoặc tương đương 

VI Gửi hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia 

1 
Gửi hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia 

theo quy định 

Hạng III bậc 3/9 

hoặc tương đương 

VII Lưu trữ hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia 

1 Lưu trữ hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia 
Hạng III bậc 3/9 

hoặc tương đương 

2 Số hóa hồ sơ lưu trữ Hạng III bậc 3/9 

 

2. Bảng định mức                                                               Đơn vị tính: 01 hiện vật 

TT Nội dung công việc Đơn vị tính Trị số định mức 

A Nhân công  

 Lao động trực tiếp 

I 
Khảo sát, đánh giá để lựa chọn di vật, cổ vật dự kiến lập hồ sơ đề nghị 

công nhận bảo vật quốc gia 

1 
Khảo sát lựa chọn di vật, cổ vật dự kiến lập 

hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia 
Công 3 

2 

Đánh giá sơ bộ di vật, cổ vật có khả năng đáp 

ứng các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 

44 Luật Di sản văn hóa 

Công 3 

3 Tổ chức hoạt động và chuẩn bị tài liệu cho 

của Hội đồng khoa học đánh giá, lựa chọn 
Công 2 
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TT Nội dung công việc Đơn vị tính Trị số định mức 

di vật, cổ vật dự kiến lập hồ sơ đề nghị 

công nhận bảo vật quốc gia 

II Chuẩn bị nội dung khoa học phục vụ xây dựng hồ sơ 

1 

Khảo sát điền dã, bổ sung thông tin khoa 

học, kiểm chứng thông tin liên quan đến di 

vật, cổ vật dự kiến lập hồ sơ đề nghị công 

nhận bảo vật quốc gia 

Công 4 

2 

Xác minh rõ quyền sở hữu hoặc quyền quản 

lý hợp pháp của di vật, cổ vật dự kiến lập hồ 

sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia 

Công 2 

3 

Nghiên cứu, xác minh niên đại hoặc tổ 

chức giám định di vật, cổ vật dự kiến lập 

hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia 

Công 5 

4 
Nghiên cứu, thu thập tư liệu và xác định 

nguồn gốc, xuất xứ của di vật, cổ vật 
Công 3 

5 
Nghiên cứu, đánh giá và xác định di vật, 

cổ vật là hiện vật gốc độc bản 
Công 3 

6 
Nghiên cứu, đánh giá và xác định di vật, 

cổ vật là hiện vật có hình thức độc đáo 
Công 3 

7 
Nghiên cứu, đánh giá và xác định di vật, cổ 

vật đủ tiêu chí là bảo vật quốc gia 
Công 10 

8 

Phỏng vấn nhân chứng hoặc các chuyên 

gia liên quan, ghi âm, ghi hình, chụp ảnh 

nội dung phỏng vấn 

Công 2 

9 

Tổ chức chụp ảnh đặc tả di vật, cổ vật dự 

kiến lập hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật 

quốc gia 

Công 3 

10 

Tổ chức làm bản dập bản dịch, bản vẽ và 

các chi tiết quan trọng của di vật, cổ vật dự 

kiến lập hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật 

quốc gia (nếu có) 

Công 5 

11 Thu thập tài liệu khác liên quan đến hiện 

vật (nếu có) gồm: Bài viết về hiện vật; xác 
Công 3 
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TT Nội dung công việc Đơn vị tính Trị số định mức 

nhận của nhân chứng đối với các hiện vật 

có giá trị lịch sử 

12 
Thu thập tư liệu, ghi âm, ghi hình thể hiện 

sự độc đáo của hiện vật 
Công 5 

III Xây dựng hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia  

1 

Xây dựng Bản thuyết minh hiện vật đề 

nghị công nhận bảo vật quốc gia, trong đó 

phải trình bày rõ đặc điểm của hiện vật đạt 

các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 44 

Luật Di sản văn hóa 

Công 5 

2 

Tập hợp bản in ảnh di vật, cổ vật dự kiến lập 

hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia 

theo quy định 

Khuyến khích gửi kèm theo ảnh lưu trữ trên 

các phương tiện kỹ thuật số 

Công 2 

3 

Tập hợp bản ghi âm, ghi hình (nếu có) phải 

có âm thanh, hình ảnh rõ nét thể hiện sự 

độc đáo của hiện vật theo quy định 

Công 2 

4 

Tập hợp bản sao, bản dập chữ, hoa văn và 

các chi tiết quan trọng của hiện vật lập hồ 

sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia (nếu 

có) theo quy định 

Công 2 

5 

Tập hợp bản dịch đối với những hiện vật 

là sách, tài liệu chữ cổ hoặc hiện vật có hoa 

văn trang trí, có chữ viết thể hiện trên hiện vật 

Công 2 

6 

Thu thập tài liệu khác liên quan đến hiện 

vật (nếu có) gồm: Tài liệu, sách, đề tài 

nghiên cứu về hiện vật; xác nhận của nhân 

chứng đối với các hiện vật có giá trị lịch 

sử (nếu có) theo quy định 

Công 2 

7 
Số hóa hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận 

bảo vật quốc gia 
Công 2 

IV Hội thảo khoa học góp ý hồ sơ 
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TT Nội dung công việc Đơn vị tính Trị số định mức 

1 

Chuẩn bị tài liệu và tổ chức Hội thảo khoa 

học góp ý hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận 

bảo vật quốc gia 

Công 2 

V Hoàn thiện hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia 

1 

Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các 

nhà khoa học tại Hội thảo và hoàn thiện 

các sản phẩm của Hồ sơ hiện vật đề nghị 

công nhận bảo vật quốc gia 

Công 3 

2 

Tổ chức hoạt động và chuẩn bị tài liệu cho 

Hội đồng khoa học thẩm định hồ sơ hiện 

vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 

Công 3 

VI Gửi hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia 

1 
Gửi hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo 

vật quốc gia theo quy định 
Công 0,5 

VII Lưu trữ hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia 

1 
Lưu trữ hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật 

quốc gia 
Công 1 

2 Số hóa hồ sơ lưu trữ Công 3 

 Lao động gián tiếp (tương đương 15%)   

B Máy móc, thiết bị sử dụng   

 

Máy tính có kết nối internet Ca Theo thực tế 

Máy in laser A4 Ca Theo thực tế 

Máy ghi âm Ca Theo thực tế 

Máy ghi hình Ca Theo thực tế 

Máy scan Ca Theo thực tế 

Máy ảnh Ca Theo thực tế 

C Vật liệu sử dụng   
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TT Nội dung công việc Đơn vị tính Trị số định mức 

 

Giấy A4  Tờ Theo thực tế 

Mực in laser A4 Hộp Theo thực tế 

Bút bi Chiếc Theo thực tế 

Cặp lưu hồ sơ công việc Chiếc Theo thực tế 

Giấy dó dập di vật, cổ vật khổ A0 Tờ Theo thực tế 

Mực màu dập di vật, cổ vật Hộp Theo thực tế 

Rulo con lăn dập di vật, cổ vật Chiếc Theo thực tế 

Hồ dẻo dập di vật, cổ vật Hộp Theo thực tế 

Thiết bị lưu trữ số Chiếc Theo thực tế 

Vật liệu phụ (tương đương 10%)   

Ghi chú:  

- Kinh phí chi công tác thực hiện theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 

tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế 

độ chi hội nghị và Thông tư số 12/2025/TT-BTC ngày 19 tháng 3 năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2017/TT-

BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công 

tác phí, chế độ chi hội nghị. 

- Kinh phí làm các xét nghiệm, phân tích thành phần, chất liệu đúng nội dung 

phục vụ xây dựng Hồ sơ hiện vật theo hợp đồng thực tế. 

- Kinh phí thuê xét nghiệm hoặc đánh giá chuyên môn do tổ chức, cá nhân 

khác thực hiện phục vụ xây dựng Hồ sơ hiện vật (nếu cần) theo hợp đồng thực tế. 

- Kinh phí thuê xe vận chuyển di vật, cổ vật khi đưa đi xét nghiệm, thực nghiệm 

tại cơ sở ngoài theo hợp đồng thực tế./. 
_______________________________ 
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